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A. TÓM TẮT

SGK Sinh học 12 mới mang tính khái quát và trừu tượng cao đặc biệt là chương I, II của phần V – Di truyền và biến dị. Việc giáo viên dạy lý thuyết theo SGK thì sau đó HS chưa biết áp dụng làm bài tập nên làm giảm hiệu quả giảng dạy và học tập.

Giải pháp thay thế của tôi là rèn kỹ năng giải bài tập ở cấp độ phân tử đơn giản trong các tiết dạy lí thuyết trên lớp của bài 1 – GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN, bài 2 – PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ  thuộc chương I – CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ– Sinh học 12 ban cơ bản.
Nghiên cứu sẽ được thực hiện ở nhóm tương đương là 2 lớp 12 ban cơ bản Trường THPT Lộc Thanh. Lớp 12CB7 thực nghiệm và lớp 12CB9 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm thực hiện giải pháp thay thế khi dạy bài 1, bài 2 – Sinh học 12 ban cơ bản. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả cao hơn lớp đối chứng. Điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm là 7,5 còn lớp đối chứng là 6,0. Kết quả kiểm chứng Ttest là p = 0,002 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng tỏ rằng “RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ “ làm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 12 ban cơ bản ở chương I.
B. GIỚI THIỆU

I. HIỆN TRẠNG

Chương I “ Cơ chế di truyền và biến dị” nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào. Kiến thức đề cập trong chương không mới mẽ nhưng trừu tượng và quá khó. Để học sinh hiểu rõ, hiểu sâu cấu trúc của gen, của nhiễm sắc thể, nắm được bản chất của các cơ chế liên quan để từ đó vận dụng vào giải các bài tập đa số giáo viên thường dạy học theo lối truyền thụ một chiều. Có thể giáo viên cố gắng chỉ ra những hệ thống câu hỏi gợi mở, dẫn dắt tìm hiểu vấn đề, học sinh có nắm được kiến thức, nhưng kĩ năng vận dụng kiến thức đó vào làm các bài tập chưa cao,  đặc biệt chưa nắm vững bản chất của quá trình. Học sinh tỏ ra chán nản và không có húng thú học tập đối với bộ môn đặc biệt là chương I – CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
II. NGUYÊN NHÂN

- Nội dung kiến thức mới, khó và trừu tượng nên học sinh có học thuộc bài theo kiểu học vẹt cũng không hiểu được bản chất đặc biệt là vận dụng làm bài tập.

- Phương pháp dạy học chưa phát huy được tính tích cực của học sinh
- Một số học sinh thiếu khả năng độc lập suy nghĩ
- Phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học của con em mình.

III. GIẢI PHÁP THAY THẾ

Qua thực tiễn 3 năm dạy lớp 12 tôi thấy bài 1 và bài 2 trong chương trình là những bài kiến thức mới, khó và trừu tượng nhất, số tiết theo PPCT ít nên đến tiết bài tập chương I thì đa số HS không làm được bài tập. Thực tế ở trường THPT Lộc Thanh chưa có giải pháp nào giúp HS vừa nắm vững lý thuyết vừa biết vận dụng làm bài tập trong chương I
Xuất phát từ những lý do trên tôi đã tiến hành tìm tòi, nghiên cứu, thực hiện và đúc rút kinh nghiệm những vấn đề liên quan đến kỹ năng giải bài tập cho học sinh đặc biệt là “Rèn kỹ năng giải bài tập cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử ”

IV. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  
“Rèn kỹ năng giải bài tập cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử” có nâng cao kết quả học tập môn Sinh của học sinh lớp 12 cơ bản Trường THPT Lộc Thanh không?
Giả thuyết của vấn đề nghiên cứu trên là: Có, rèn kỹ năng giải bài tập cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử không những giúp học sinh biết làm bài tập mà thông qua đó học sinh nắm chắc kiến thức lý thuyết hơn.
C. PHƯƠNG PHÁP
I. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU

- Đối tượng nghiên cứu: “Rèn kỹ năng giải bài tập cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử” ở bài 1 – GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI AND, bài 2 – PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ. (phụ lục 1)

- Tôi chọn lớp 12cb7 và lớp 12cb9 Trường THPT Lộc Thanh năm học 2011 – 2012 làm đối tượng tham gia nghiên cứu, 2 lớp này được hình thành từ 10 lớp 11 năm học 2010 – 2011, căn cứ vào điểm số để chia đều thành 10 lớp 12 năm nay. Vì vậy có những thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng như:
+ Đây là hai lớp do chính tôi đảm nhiệm giảng dạy bộ môn Sinh học

+ Hai lớp có nhiều điểm tương đồng nhau về tỉ lệ giới tính, dân tộc

+ Về ý thức học tập: Đa số các em đều ngoan, có ý thức cao, đều tích cực, chủ động

+ Về thành tích học tập của năm học trước: Hai lớp tương đương về điểm số trung bình môn Sinh học và của tất cả các môn học
Cụ thể như sau:
Bảng 1: Đặc điểm học sinh ở lớp thực nghiệm và đối chứng
	Lớp
	Sĩ số
	Dân tộc kinh
	Giới tính
	TBM môn Sinh năm học trước

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Giỏi
	Khá
	T.bình

	12CB7
	38
	38
	13
	25
	1
	17
	21

	12CB9
	38
	38
	14
	24
	1
	20
	17


II. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
- Tôi sử dụng dạng thiết kế 2: Thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác động đối với các nhóm tương đương (được mô tả ở bảng 2)
- Chọn lớp 12cb7 và lớp 12cb9 là 2 lớp nguyên vẹn trong đó lớp 12CB7 làm thực nghiệm và lớp 12CB9 làm đối chứng. Tôi sử dụng kết quả TBM bộ môn Sinh học của năm học trước làm kết quả trước tác động.

- Trong quá trình nghiên cứu tôi sử dụng phép kiểm chứng Ttest độc lập để chứng minh sự tương đương của 2 lớp tham gia làm đối tượng nghiên cứu. Cụ thể tôi xử lý số liệu thô điểm TBM năm học trước của môn Sinh ta thấy mức độ tương đương của 2 lớp trước khi tác động được kết quả như sau:

Bảng 2: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương

	Lớp
	Thực nghiệm

(12CB7)
	Đối chứng

(12CB9)

	Điểm trung bình
	6,55
	6,59

	Độ lệch chuẩn
	0,75
	0,78

	Giá trị p của Ttest
	0,82

	Chênh lệch giá trị trung bình (SMD)
	-0,05


Như vậy giá trị p của Ttest = 0.85 > 0.05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai lớp thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, sự sai khác chỉ mang tính ngẫu nhiên và hai lớp được coi là tương đương. Điều này được chứng minh thông qua giá trị “ chênh lệch giá trị trung bình” (SMD) = -0,05<0,20,  theo bảng tiêu chí Cohen thì mức độ chênh lệch là “không đáng kể”.
Bảng 3: Thiết kế nghiên cứu:
	Lớp
	Kiểm tra trước tác động
	Tác động
	Kiểm tra sau tác động

	Thực nghiệm
(12CB7)
	01
	Dạy học có sử dụng phương pháp “Rèn kỹ năng giải bài tập cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử”
	03

	Đối chứng
(12CB9)
	02
	Dạy học không sử dụng phương pháp “Rèn kỹ năng giải bài tập cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử”
	04


III. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
1. Chuẩn bị bài của giáo viên

Ở lớp 12cb9:  (Lớp đối chứng)  Thiết kế bài học không lồng ghép rèn kỹ năng giải bài tập, các tiến trình lên lớp khác vẫn hoạt động bình thường.

Ở lớp 12cb7: (Lớp Thí Nghiệm): Thiết kế bài học có lồng ghép rèn kỹ năng giải bài tập ở các tiết 01, 02 - Theo PPCT Sinh học  12 ban cơ bản do Sở Giáo Dục Đào Tạo Lâm Đồng ban hành tháng 9 năm 2011. 
2. Tiến hành dạy thực nghiệm:

- Địa điểm nghiên cứu được thực hiện tại trường THPT Lộc Thanh – Bảo Lộc – Lâm Đồng
-  Thời gian tiến hành thực nghiệm theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan. Cụ thể:
+ Tiến hành thực hiện tác động:

Bảng 4: Thời gian thực hiện

	Thời gian
	Địa điểm
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy

	15/08/2011
	12cb7
	01
	Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

	15/08/2011
	12cb9
	01
	Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

	17/08/2011
	12cb7
	02
	Phiên mã, dịch mã

	17/08/2011
	12cb9
	02
	Phiên mã, dịch mã


+ Kiểm tra sau tác động: (Bài kiểm tra tương đương thời gian 15 phút )
* Lớp đối chứng: Tuần 2 – ngày 22/08/2019 – tiết PPCT  03 
* Lớp thực nghiệm: Tuần 2 – ngày 22/08/2019 – tiết PPCT 03
IV. ĐO LƯỜNG

Kiểm tra trước tác động là dựa vào điểm trung bình môn cả năm của môn Sinh học năm học trước (lớp 11 năm học 2019 - 2020)
Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi học xong bài 1 và 2 do người nghiên cứu thiết kế (xem phần phụ lục 2). Bài kiểm tra sau tác động gồm 10 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, xáo thành 4 mã đề trong thời gian 15 phút, rồi tiến hành chấm theo đáp án đã xây dựng.(Kết quả kiểm tra thể hiện ở phụ lục 3)

D. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ


Dựa vào số liệu bảng 3: “Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương” đã chứng minh được lớp thực nghiệm và lớp đối chứng  là tương đương

Sau tác động tôi tiến hành kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của học sinh bằng bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm với  thời gian tương đương 15 phút ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng (Kết quả bài kiểm tra ở phụ lục 3)
Kết quả điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của 2 lớp như sau :
Bảng 5 : So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động
	Lớp
	Thực nghiệm

(12CB7)
	Đối chứng

(12CB9)

	Điểm trung bình
	7.5
	6.0

	Độ lệch chuẩn
	1.96
	1.72

	Giá trị p của Ttest
	0.001

	Chênh lệch giá trị trung bình
	0.87


Dựa vào các số liệu của bảng 5 ta thấy cho dù trước tác dộng kết quả của 2 lớp là tương đương nhưng sau tác động:

Điểm trung bình của lớp thực nghiệm là 7.5, điểm trung bình của lớp đối chứng là 6.0. Như vậy, độ lệch điểm trung bình giữa 2 lớp là 1.5 có nghĩa là điểm trung bình của 2 lớp thực nghiệm và đối chứng có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động có điểm trung bình cao hơn lớp đối chứng
Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn bài kiểm tra của 2 lớp là 0.87, theo bảng tiêu chí Cohen chứng tỏ tác động có ảnh hưởng tương đối lớn đến kết quả học tập của nhóm thực nghiệm.


Phép kiểm chứng Ttest điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của 2 lớp là p = 0.002 < 0.05. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch điểm trung bình của 2 lớp thực nghiệm và đối chứng không phải do ngẫu nhiên mà do có sự tác động.
Dựa vào biểu đồ ta thấy điểm trung bình của 2 lớp trước tác động gần như là bằng nhau (lớp đối chứng cao hơn lớp thực nghiệm 0.04) nhưng sau tác động thì  điểm trung bình của lớp thực nghiệm cao hơn hẳn so với lớp đối chứng. Như vậy ta thấy học sinh đã có hứng thú học tập hơn khi áp dụng sáng kiến này vào bài giảng dẫn đến kết quả học tập cao hơn.
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BIỂU ĐỒ SO SÁNH ĐIỂM TRUNG BÌNH TRƯỚC TÁC ĐỘNG VÀ SAU TÁC ĐỘNG CỦA NHÓM THỰC NGHIỆM VÀ NHÓM ĐỐI CHỨNG

Vậy giả thuyết “Rèn kỹ năng giải bài tập cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử” có nâng cao kết quả học tập môn Sinh của học sinh lớp 12 cơ bản Trường THPT Lộc Thanh  đã được kiểm chứng.

Hạn chế: GV chưa sử dụng phiếu học tập dành riêng cho bài tập nên chưa làm được nhiều bài tập áp dụng
E. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:
“Rèn kỹ năng giải bài tập cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử” nâng cao kết quả học tập của học sinh. Học sinh không những biết vận dụng làm bài tập mà con thông qua việc làm bài tập học sinh hiểu rõ hơn về bản chất của các cơ chế di truyền.
Khi thùc nghiÖm gi¶ng d¹y trªn líp t«i nhËn thÊy nÕu häc sinh ®­îc ho¹t ®éng rÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i bµi tËp, c¸c em ho¹t ®éng nhiÒu h¬n trong t­ duy, liªn hÖ vµ ph¸t hiÖn khi :

1. T×m tßi c¸c c«ng thøc biÓu thÞ c¸c mèi t­¬ng quan kiÕn thøc thÓ hiÖn trong cÊu tróc vật chất và cơ chế di truyền

2. ¸p dông gi¶i c¸c bµi tËp ®iÓn h×nh

3. Th¶o luËn, nhËn xÐt, bæ sung ý kiÕn vµ bµi lµm cña b¹n.

4. Cã ph­¬ng ph¸p gi¶i ®óng c¸c d¹ng bµi tËp th«ng qua ho¹t ®éng ®¸nh gi¸, bæ sung vµ hoµn chØnh c¸ch gi¶i cña gi¸o viªn

5. Gi¶i c¸c bµi tËp tæng hîp kiÕn thøc ë nhµ (sau ®ã ®­îc gi¸o viªn kiÓm tra, bæ sung)


Trªn c¬ së tham gia c¸c ho¹t ®éng trªn häc sinh sÏ quen thuéc h¬n víi lèi t­ duy l«gic, c¸ch suy luËn, lËp luËn chÆt chÏ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ, n¨ng lùc s¸ng t¹o còng nh­ kh¶ n¨ng suy luËn khoa häc trong thùc tÕ cuéc sèng ë c¸c em vµ còng trªn c¬ së kÕt qu¶ bµi tËp c¸c em ®· lµm, tõ ®ã thªm yªu thÝch bé m«n vµ h×nh thµnh dÇn ý t­ëng t­¬ng lai cho b¶n th©n m×nh.

2. Khuyến nghị
- Đối với cấp trên : Cần quan tâm nhiều hơn đến chế độ cải cách tiền lương, thường xuyên tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp dạy học
- Đối với giáo viên :

+ Nghiªn cøu kü néi dung ch­¬ng tr×nh, néi dung bµi häc ®Ó h­íng häc sinh khai th¸c triÖt ®Ó kiÕn thøc, nhÊt lµ kiÕn thøc chøa ®ùng trong kªnh h×nh mçi bµi häc.

+ Nghiªn cøu kü c¸c d¹ng bµi tËp vËn dông tõ kiÕn thøc lý thuyÕt nhằm mục đích áp dụng cho các bài trong chương I, II – Phần V SGK sinh học 12
+ §Æt c©u hái dÉn d¾t khoa häc ®Ó kÝch thÝch häc sinh t­ duy nhanh t×m c¸c c«ng thøc biÓu thÞ c¸c mèi quan hÖ kiÕn thøc.

+ Trªn c¬ së hiÓu c¸c c«ng thøc, h­íng c¸c em lËp luËn, gi¶i c¸c bµi tËp ®iÓn h×nh. 

+ T×m c¸c bµi tËp tæng hîp t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, ®Õn bµi tËp s¸ng t¹o giao vÒ nhµ ®Ó c¸c em tiÕp tôc nghiªn cøu gi¶i quyÕt, ®Õn giê häc sau gi¸o viªn sÏ kiÓm tra  hoÆc c«ng bè ®¸p ¸n.
+ GV cần chuẩn bị phiếu học tập của bài tập
Khi nghiªn cøu ®Ò tµi, v× n¨ng lùc b¶n th©n, thêi gian cã h¹n nªn kÕt qu¶ thu ®­îc ch­a nhiÒu. 

Trªn ®©y lµ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc tõ viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi, tuy Ýt ái song ch¾c ch¾n nã gãp phÇn nhá vµo sù ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc  nãi chung, d¹y Sinh häc 12 nãi riªng. VËy t«i m¹nh d¹n trao ®æi víi ®ång nghiÖp ®Ó chóng ta cã thÓ vËn dông ®­îc phÇn nµo trong gi¶ng d¹y hoÆc trªn c¬ së nµy cã h­íng nghiªn cøu tiÕp, ph¸t triÓn ®Ò tµi ®Ó viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi hiÖu qu¶ h¬n.


Cuèi cïng xin kÝnh mong gãp ý kiÕn cña tÊt c¶ c¸c quý đồng nghiệp ®Ó ®Ò tµi kinh nghiÖm cña t«i ®­îc ®Çy ®ñ, phong phó h¬n.

                   
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
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G. PHỤ LỤC
I. Phụ lục 1: Kế hoạch bài học (Giáo án)

1. Kế hoạch bài học ở lớp đối chứng (12cb9)
Tuần: 1







Ngày soạn: 8/08/2011

Tiết: 1  - Lớp 12cb9





Ngày dạy: 15/08/2011

PHẦN V: 
DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: 
CƠ CHẾ DI TRUYỀN

Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

I. Mục tiêu

1- Kiến thức:
Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:

- Phát biểu được khái niệm gen, kể tên được một số loại gen, gen điều hòa, gen cấu trúc.

  Nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền.

  Mô tả được quá trình nhân đôi ADN. 

2 - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tư duy, phân tích, tổng hợp và khái quát hóa.
3 - Thái độ: Bảo vệ môi trường, bảo vệ động - thực vật quý hiếm.
II. Thiết bị dạy học

- Hình 1.1, 1.2 - SGK và bảng 1 - bảng mã di truyền SGK 

- Sơ đồ động cơ chế tự nhân đôi của ADN

- Mô hình cấu trúc không gian của ADN. Sơ đồ liên kết các nucleotit trong chuỗi pôlinuclêotit.

- Máy chiếu, máy tính và phiếu học tập.

III. Tiến trình tổ chức bài học

1. Ổn định tổ chức lớp: ( 1 phút) Kieåm tra só soá, ñoàng phuïc
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
3. Bài mới:
	Hoạt động của thầy và trò
	TG
	Nội dung

	GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm gen đã được học ở lớp 9 nêu khái niệm gen ?

GV : Đưa ra câu hỏi tình huống: Gen cấu tạo từ các nucleotit, protein cấu tạo từ aa. Vậy làm thế nào mà gen qui định tổng hợp protein được ?

HS: Trả lời được: Thông qua mã di truyền.

GV : Vậy mã di truyền là gì ? Tại sao mã di truyền là mã bộ ba ?

HS: Nghiên cứu SGK mục II trang 7 trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, giúp HS hoàn thiện kiến thức.

GV: Mã di truyền có những đặc điểm gì?

HS: Nghiên cứu mục II SGK trang 8 trả lời câu hỏi.

GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức.

GV: Treo tranh toàn bộ cơ chế tự nhân đôi của ADN để HS quan sát và đưa ra câu hỏi:

+ Quá trình nhân đôi của ADN gồm mấy bước chính?

+ Bước 2 diễn ra như thế nào? Mạch nào được sử dụng làm mạch khuôn? 

+ Chiều tổng hợp của các mạch mới? Mạch nào được tổng hợp liên tục? Tại sao?

+ Có nhận xét gì về cấu trúc của 2 phân tử ADN con?

+ Nhờ nguyên tắc nào mà 2 phân tử ADN con tạo ra giống nhau và giống với ADN mẹ?

HS: Quan sát sơ đồ hình 1.2 thảo luận và thống nhất ý kiến tả lời các câu hỏi trên.

 GV: Nhận xét bổ sung ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN để hoàn thiện kiến thức.


	6p
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20p
	I. Gen

  Khái niệm:Gen là 1 đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá 1 chuỗi pôlipeptit hay 1 phân tử ARN.
- VD: Gen Hbα, gen tARN.

II. Mã di truyền

1. Khái niệm

- Mã di truyền:Trình tự các Nu trong gen quy định trình tự các aa trong phân tử prôtêin

2. Đặc điểm

- Mã di truyền là mã bộ ba: 3 Nu kế tiếp nhau trên mạch gốc của gen mã hoá cho 1 aa hoặc làm nhiệm vụ kết thúc sự tổng chuỗi Polipeptit.

- Mã di truyền được đọc theo 1 chiều từ  5’ ( 3’

- Mã di truyền được đọc liên tục theo từng cụm 3 Nu, các bộ ba không gối lên nhau.

- Mã di truyền là đặc hiệu , 1 bộ ba mã hoá 1 aa

- Mã di truyền có tính thoái hoá: mỗi aa được mã hoá bởi 1 số bộ ba khác nhau, có bộ ba không mã hóa aa.

- Mã di truyền có tính phổ biến: Các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền. Trừ một số ngoại lệ.

III. Qúa trình nhân đôi của ADN

- Diễn biến: Theo 3 bước
Böôùc 1: Thaùo xoaén phaân töû ADN

Nhờ enzim tháo xoán và tách dần 2 mạch đơn của ADN tạo nên chạc chữ Y để lộ ra hai mạch khuôn.

Böôùc 2: Toång hôïp caùc maïch ADN môùi.

- ADN-polimeraza xúc tác hình thành mạch đơn mới có chiều 5’-3’. Các nu của môi trường nội liên kết với các nu của mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A-T, G-X)

- Trên mạch mã gốc (3’-5’) mạch mới được tổng hợp liên tục.

- Trên mạch bổ sung (5’-3’) mạch mới được tổng hợp gián đoạn tạo nên các đoạn ngắn (Okazaki), sau đó các đoạn Okazaki được nối với nhau nhờ enzim nối.

Böôùc 3: Hai phaân töû ADN ñöôïc taïo thaønh

[image: image22.jpg]


-  Các mạch mới được tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn xoắn đến đó tạo thành 2 phân tử ADN con, trong đó một mạch mới và 1  mạch của ADN ban đàu (nguyên tắc bán bảo tồn)




4. Củng cố:
(6 phút)

- Đặc điểm của mã i truyền? 
- Trình bày cơ chế nhân đôi ADN. Tại sao khi ADN tự nhân đôi, hai mạch ADN mới lại được tổng hợp liên tục và gián đoạn.

5. Hướng dẫn về nhà: (3 phút)
    - Đọc phần in nghiêng cuối bài.

   - Trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK. Chuẩn bị nội dung bài mới.

   - Tìm hiểu cấu trúc không gian và cấu trúc hoá học, chức năng của ARN.
Tuần:1







Ngày soạn: 10/08/2011

Tiết: 2  - Lớp 12cb9





Ngày dạy: 17/08/2011

Bài 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
I. Mục tiêu

1. Kiến thức:
Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:

- Trình bày được cơ chế phiên mã (tổng hợp được mARN trên mạch khuôn ADN), dịch mã.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tư duy,  phân tích, tổng hợp và khái quát hóa.

- Phát triển năng lực suy luận logic của học sinh.

3. Thái độ: HS có quan niệm đúng về tính vật chất của hiện tượng di truyền.
II. Thiết bị dạy học: Hình 2.1 - 2.4 SGK.  Sơ đồ khái quát quá trình dịch mã.  Sơ đồ động cơ chế sao mã, dịch mã.
III. Tiến trình tổ chức bài học

1. Ổn định tổ chức lớp: (1 PHÚT) Kiểm tra sĩ số, đồng phục

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)  


Câu 1: Mã di truyền là gì ? Vì sao mã di truyền là mã bộ ba?

Câu 2: Trình bày quá trình nhân đôi ADN. Nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn thể hiện như thế nào trong cơ chế tự sao của ADN?

3. Bài mới: ADN - gen mang thông tin di truyền dưới dạng các mã bộ 3. Thông tin di truyền là thông tin về cấu trúc phân tử Protein tương ứng. Vậy làm thế nào mà phân tử Protein được tổng hợp và thể hiện chức năng của mình?

	Hoạt động của thầy và trò
	TG
	Nội dung

	GV: Phiên mã là gì ?Quá trình phiên mã xảy ra ở đâu ?

+ Giai đoạn 1 có enzim nào tham gia? Vị trí tiếp xúc của enzim vào gen? Mạch nào làm khuôn tổng hợp ARN?

+ Trong giai đoạn kéo dài, enzim di chuyển theo chiều nào? Sự hoạt động của mạch khuôn và sự tạo thành mạch mới? Nguyên tắc nào chi phối?

+ Khi nào thì quá trình phiên mã được dừng?

HS:  Nghiên cứu SGK trang 13 trả lời câu hỏi.

GV nêu vấn đề : Dịch mã nghĩa là như thế nào ?

HS: Nêu khái niệm về dịch mã.

GV: Yêu cầu hS quan sát hình 2.3, mô tả các giai đoạn của quá trình dịch mã.

HS: Nghiên cứu hình 2.3 và thông tin sgk trang 12,13, nêu được 2 giai đoạn:

- Hoạt hóa axit amin.

- Tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

GV bổ sung:

- Trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động gọi là pôliri bôxôm.

- Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp từ 1 đến nhiều chuỗi polipeptit cùng loại rồi tự hủy. Các ribôxôm được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia tổng hợp bất cứ loại protein nào.
	15p

20p


	I. Phiên mã: Là quá trình tổng hợp ARN từ mạch gốc của ADN.

     + Tröôùc heát enzyme ARN polymeraza baùm vaøo vuøng ñieàu hoaø laøm gen thaùo xoaén ñeå loä maïch maõ goác coù chieàu 3’->5’ vaø baét ñaàu toång hôïp mARN taïi vò trí ñaëc hieäu


+ ARN polymeraza tröôït doïc theo maïch maõ goác treân gen coù chieàu 3’->5’ ñeå toång hôïp neân phân töû mARN theo nguyeân taéc boå sung (A-U, T-A, G-X, X-G) theo chieàu 5’->3’. Khi E di chuyeån tôùi cuoái gen gaëp tín hieäu keát thuùc thì noù döøng phieân maõ vaø phân töû mARN vöøa toång hôïp ñöôïc giaûi phoùng

ÔÛ SV nhaân sô, mARN sau phieân maõ tröïc tieáp duøng laøm khuoân ñeå toång hôïp Pr

II. Dịch mã: Là quá trình tổng hợp protein từ mARN. Xẩy ra ở TBC trong tế bào.

1. Hoaït hoaù axít amin:

 - axit amin+ATP+ tARN enzim(aa-tARN.

2. Toång hôïp chuoãi polypeptit:

Böôùc 1: Môû ñaàu
- 2 tieåu ñôn vò cuûa Riboxom gaén vôùi mARN taïi vò trí nhaän bieát ñaëc hieäu (chöùa codon môû ñaàu)

- Phöùc hôïp Metionin-tARN tieán vaøo Riboxom, ñoái maõ cuûa noù(anticodon) laø UAX khớp với mã môû ñaàu AUG treân mARN.

Böôùc 2: Keùo daøi chuỗi polipeptit

- Phöùc hôïp aa1-tARN tieán vaøo Ri, ñoái maõ cuûa noù phaûi khôùp boå sung vôùi bộ ba thöù 2 treân mARN

-> Liên kết phép tít giữa aa mở đầu với aa​1 

->Ri dòch chuyeån sang 1 bộ ba mới treân mARN, giaûi phoùng tARN mở đầu.

- Phöùc hôïp aa2-tARN tieán vaøo Ri, ñoái maõ cuûa noù phaûi khôùp vôùi bộ ba thöù 3 treân mARN

-> Hình thaønh lieân keát giöõa aa1 vaø aa2

-> Ri laïi dòch chuyeån 1 bộ ba treân mARN ñoàng thôøi tARN thứ 1 ñöôïc giaûi phoùng

=> Cöù nhö vaäy Ri dòch chuyeån cho ñeán cuoái phaân töû mARN

Böôùc 3: Keát thuùc

- Khi Ri dòch chuyeån ñeán boä ba keát thuùc(UAG) thì quaù trình toång hôïp chuoãi polypeptit dừng lại.

- hai tieåu ñôn vò Ri taùch nhau ra, giaûi phoùng phân töû mARN khỏiø chuoãi polypeptit

- Enzyme cắt aa môû ñaàu (Metionin) khoûi chuoãi polypeptit, trôû thaønh ptöû protein hoaøn chænh 


4. Củng cố: (3 phút)

Một doạn gen có trình tự các nucleotit như sau:
        3’ XGA GAA TTT XGA 5’
        5’ GXT  XTT AAA GXT 3’
Hãy xác định trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen nói trên.

5. Hướng dẫn về nhà: (1 phút)
    - Đọc phần in nghiêng cuối bài.

   - Trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK. Chuẩn bị nội dung bài mới.

   - Tìm hiểu mô hình cấu trúc và sự điều hòa hoạt động của Operon - Lac
2. Kế hoạch bài học ở lớp thực nghiệm  (12cb7)

Tuần: 1







Ngày soạn: 8/08/2011

Tiết: 1 – Lớp 12cb7





Ngày dạy: 15/08/2011

PHẦN V: 
DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: 
CƠ CHẾ DI TRUYỀN

Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

I. Mục tiêu

1- Kiến thức:
Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:

- Phát biểu được khái niệm gen, kể tên được một số loại gen, gen điều hòa, gen cấu trúc.

  Nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền.

  Mô tả được quá trình nhân đôi ADN. 

2 - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tư duy, phân tích, tổng hợp và khái quát hóa.
3 - Thái độ: Bảo vệ môi trường, bảo vệ động - thực vật quý hiếm.
II. Thiết bị dạy học

- Hình 1.1, 1.2 - SGK và bảng 1 - bảng mã di truyền SGK 

- Sơ đồ động cơ chế tự nhân đôi của ADN

- Mô hình cấu trúc không gian của ADN. Sơ đồ liên kết các nucleotit trong chuỗi pôlinuclêotit.

III. Tiến trình tổ chức bài học

1. Ổn định tổ chức lớp: ( 1 phút) Kieåm tra só soá, ñoàng phuïc
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
3. Bài mới:
	Hoạt động của thầy và trò
	TG
	Nội dung

	GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm gen đã được học ở lớp 9 nêu khái niệm gen ?

HS trả lời

GV: Dựa vào những kiến thức đã học ở lớp 10 em hãy nêu cấu trúc của ADN

HS trao đổi nhóm theo bàn trả lời

GV sử dụng mô hình ADN để giới thiệu nhanh cấu trúc

GV cho HS làm bài tập vận dụng: Mét ®o¹n m¹ch ®¬n cña ph©n tö ADN cã tr×nh tù s¾p xÕp nh­ sau:

   - A- T - G - X - T - A - G - T - X - 

H·y viÕt ®o¹n m¹ch ®¬n bæ sung víi nã.

HS dựa vào NTBS đọc đoạn mạch bổ sung

GV yêu cầu HS về nhà lµm c¸c bµi tËp chương I SGK Trang 64.
GV cùng hs nhắc lại một số công thức:
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- Theo NTBS: A=T; G=X hay A+ G=T+X = 50%

A+T+G+X=N hay 2A + 2G = N; A + G = 
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A1 = T2 , T1 = A2, G1 = X2  , X1 = G2
A = T = A1 + A2= A1 + T1;   G =X =G1+ G2= G1  + X1
2A + 3G = H (số LK hydro)
GV: Áp dụng giải bài tập: Một đoạn của ptử ADN có 3000 nucleotit và nu loại A là 600. XĐ chiều dài, số vòng xoắn và số nu mỗi loại của đoạn AND nói trên.
GV gọi một HS lên bảng trình bày các HS khác làm vào vở, giáo viên theo dõi đôn đốc HS hoàn thành. Gọi HS nhận xét bổ sung, GV hoàn thiện
GV : Đưa ra câu hỏi tình huống: Gen cấu tạo từ các nucleotit, protein cấu tạo từ aa. Vậy làm thế nào mà gen qui định tổng hợp protein được ?

HS: Trả lời được: Thông qua mã di truyền.

GV : Vậy mã di truyền là gì ? Tại sao mã di truyền là mã bộ ba ?

HS: Nghiên cứu SGK mục II trang 7 trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, giúp HS hoàn thiện kiến thức.

GV: Mã di truyền có những đặc điểm gì?

HS: Nghiên cứu mục II SGK trang 8 trả lời câu hỏi.

GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức.

GV: Treo tranh toàn bộ cơ chế tự nhân đôi của ADN để HS quan sát và đưa ra câu hỏi:

+ Quá trình nhân đôi của ADN gồm mấy bước chính?

+ Bước 2 diễn ra như thế nào? Mạch nào được sử dụng làm mạch khuôn? 

+ Chiều tổng hợp của các mạch mới? Mạch nào được tổng hợp liên tục? Tại sao?

+ Có nhận xét gì về cấu trúc của 2 phân tử ADN con?

+ Nhờ nguyên tắc nào mà 2 phân tử ADN con tạo ra giống nhau và giống với ADN mẹ?

HS: Quan sát sơ đồ hình 1.2 thảo luận và thống nhất ý kiến tả lời các câu hỏi trên.

 GV: Nhận xét bổ sung ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN để hoàn thiện kiến thức.

Sau khi học sinh nắm được lý thuyết quá trình nhân đôi AND thì giáo viên đặt câu hỏi để học sinh tư duy, suy nghĩ:

Nếu gen (ADN) nhân đôi x lần thì:

Soá gen con taïo là bao nhiêu?

Soá gen con ñöôïc taïo ra töø nguyeân lieäu moâi tröôøng teá baøo?
Soá gen con taïo ra do nguyeân lieäu môùi hoaøn toaøn?
Soá löôïng nucleotit moâi tröôøng cung caáp?

Học sinh trao đổi nhanh với các học sinh khác trong bàn để rút ra công thức tính

- Soá gen con taïo ra 2x

-> Soá gen con ñöôïc taïo ra töø nguyeân lieäu moâi tröôøng teá baøo tương đương: 2x - 1

-> Soá gen con được taïo ra do nguyeân lieäu môùi hoaøn toaøn tương đương 2x – 2

- Soá löôïng nu moâi tröôøng cung caáp

   + Toång soá nu moâi tröôøng cung caáp


NTD = N( 2x -1)

   + Soá nu moài loaïi moâi tröôøng cung caáp


ATD = TTD = A( 2X – 1)


GTD = XTD = G( 2X – 1)

BT áp dụng: Một gen coù 3000 nu, trong gen coù tyû leä A/G = 2/3 khi gen nhân đôi 3 laàn liên tiếp

a. Soá nu trong toaøn boä gen môùi taïo thaønh laø bao nhieâu?

b. Quaù trình ñoù ñaõ laáy cuûa moâi tröôøng noäi baøo bao nhieâu nu moãi loaïi ñeå tạo ra caùc gen con?

HS áp dụng công thức để tính
	10p

5p

22p
	I. Gen

Khái niệm: Gen là 1 đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá 1 chuỗi pôlipeptit hay 1 phân tử ARN.
- VD: Gen Hbα, gen tARN.

II. Mã di truyền

1. Khái niệm

- Mã di truyền:Trình tự các Nu trong gen quy định trình tự các aa trong phân tử prôtêin

2. Đặc điểm

- Mã di truyền là mã bộ ba: 3 Nu kế tiếp nhau trên mạch gốc của gen mã hoá cho 1 aa hoặc làm nhiệm vụ kết thúc sự tổng chuỗi Polipeptit.

- Mã di truyền được đọc theo 1 chiều từ  5’ ( 3’

- Mã di truyền được đọc liên tục theo từng cụm 3 Nu, các bộ ba không gối lên nhau.

- Mã di truyền là đặc hiệu , 1 bộ ba mã hoá 1 aa

- Mã di truyền có tính thoái hoá: mỗi aa được mã hoá bởi 1 số bộ ba khác nhau, có bộ ba không mã hóa aa.

- Mã di truyền có tính phổ biến: Các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền. Trừ một số ngoại lệ.

III. Qúa trình nhân đôi của ADN

- Diễn biến: Theo 3 bước
Böôùc 1: Thaùo xoaén phaân töû ADN

Nhờ enzim tháo xoán và tách dần 2 mạch đơn của ADN tạo nên chạc chữ Y để lộ ra hai mạch khuôn.

Böôùc 2: Toång hôïp caùc maïch ADN môùi.

- ADN-polimeraza xúc tác hình thành mạch đơn mới có chiều 5’-3’. Các nu của môi trường nội liên kết với các nu của mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A-T, G-X)

- Trên mạch mã gốc (3’-5’) mạch mới được tổng hợp liên tục.

- Trên mạch bổ sung (5’-3’) mạch mới được tổng hợp gián đoạn tạo nên các đoạn ngắn (Okazaki), sau đó các đoạn Okazaki được nối với nhau nhờ enzim nối.

Böôùc 3: Hai phaân töû ADN ñöôïc taïo thaønh

-  Các mạch mới được tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn xoắn đến đó tạo thành 2 phân tử ADN con, trong đó một mạch mới và 1  mạch của ADN ban đàu (nguyên tắc bán bảo tồn)





4. Củng cố:
(2 phút)

    - Cấu trúc chung của các gen cấu trúc.

   - Đặc điểm của mã di truyền? Tại sao khi ADN tự nhân đôi, hai mạch ADN mới lại được tổng hợp liên tục và gián đoạn.

5. Hướng dẫn về nhà: (1 phút)
    - Đọc phần in nghiêng cuối bài.

   - Trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK. Chuẩn bị nội dung bài mới.

   - Tìm hiểu cấu trúc không gian và cấu trúc hoá học, chức năng của ARN.

Tuần:1







Ngày soạn: 10/08/2011

Tiết: 2 – Lớp 12cb7





Ngày dạy: 17/08/2011

Bài 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:
Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:

- Trình bày được cơ chế phiên mã (tổng hợp được mARN trên mạch khuôn ADN), dịch mã.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tư duy,  phân tích, tổng hợp và khái quát hóa.

- Phát triển năng lực suy luận logic của học sinh.

3. Thái độ: HS có quan niệm đúng về tính vật chất của hiện tượng di truyền.
II. Thiết bị dạy học: Hình 2.1 - 2.4 SGK.  Sơ đồ khái quát quá trình dịch mã.  Sơ đồ động cơ chế sao mã, dịch mã, và phiếu học tập.
III. Tiến trình tổ chức bài học

1. Ổn định tổ chức lớp: (1 PHÚT) Kiểm tra sĩ số, đồng phục

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)  


Câu 1: Mét ®o¹n cña ph©n tö ADN dµi 11220 A0 vµ cã 8910 liªn kÕt hi®r«. 

a. TÝnh sè l­îng tõng lo¹i nuclotit cña ®o¹n ADN.

b. Trªn m¹ch thø nhÊt cña ®o¹n ADN cã 270 A®ªnin vµ trªn m¹ch thø hai cã 615 Guanin. X¸c ®Þnh sè l­îng tõng lo¹i nucleotit trªn mçi m¹ch cña ®o¹n ADN.

Câu 2: Nêu cơ chế nhân đôi ADN?

3. Bài mới: ADN - gen mang thông tin di truyền dưới dạng các mã bộ 3. Thông tin di truyền là thông tin về cấu trúc phân tử Protein tương ứng. Vậy làm thế nào mà phân tử Protein được tổng hợp và thể hiện chức năng của mình?

	Hoạt động của thầy và trò
	TG
	Nội dung

	GV: Phiên mã là gì ?Quá trình phiên mã xảy ra ở đâu ?

+ Giai đoạn 1 có enzim nào tham gia? Vị trí tiếp xúc của enzim vào gen? Mạch nào làm khuôn tổng hợp ARN? NTBS?
+ Trong giai đoạn kéo dài, enzim di chuyển theo chiều nào? Sự hoạt động của mạch khuôn và sự tạo thành mạch mới? Nguyên tắc nào chi phối?

+ Khi nào thì quá trình phiên mã được dừng?

HS:  Nghiên cứu SGK trang 13 trả lời câu hỏi.

GV: Dùa vµo nguyªn t¾c tæng hîp ARN nêu t­¬ng quan gi÷a chiÒu dµi, SL ®¬n ph©n, c¸c lo¹i ®¬n ph©n nu cña mARN víi chiÒu dµi, SL ®¬n ph©n c¸c lo¹i nu cña gen tæng hîp  ra mARN ®ã.

HS có thể nêu:
rN = 
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VÒ sè l­îng: A =T = Am + Um, G = X = Gm  + Xm
VÒ tû lÖ %: A = T = 
[image: image11.wmf]2

m

m

U

A

+

, G =  X = 
[image: image12.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image13.wmf]2

m

m

X

G

+


GV cho HSBT áp dụng: Mét ®o¹n m¹ch ARN cã tr×nh tù c¸c nu nh­ sau:  5’- A-U-G-X -U - U - G - A - X - 3’ 
X¸c ®Þnh tr×nh tù c¸c nucleotit trong ®o¹n gen ®· tæng hîp ra ®o¹n m¹ch ARN trªn.

HS thảo luận nhóm dựa vào NTBS XĐ ctrúc của gen

Giáo viên nêu : Neáu gen sao maõ k laàn

+Soá phaân töû  ARN ñöôïc toång hôïp : k

+Soá löông nucleotit moâi tröôøng noäi baøo cung caáp

    -Toång soá nucleotit moâi tröôøng noäi baøo cung caáp: rNTD= rN.k

    - SL töôøng loaïi nu moâi tröôøng noäi baøo cung caáp: 

AmTD= Am.k, UmTD= Um.k, GmTD= Gm.k, XmTD= Xm.k

GV cho HS làm bài tập vận dụng: Ph©n tö mARN cã Am = 150, Um= 300,  Gm= 450, Xm= 600

a. X¸c ®Þnh sè l­îng mçi lo¹i nu cña gen tæng hîp lªn ph©n tö mARN nãi trªn?

b. Xaùc ñònh soá löôïng mARN ñöôïc toång hôïp vaø soá nucleotit moãi loaïi moâi tröôøng noäi baøo cung caáp cho quaù trình phiên maõ khi gen phiên mã 3 lần

HS trao đổi nhóm hoàn thành bài tập

GV chốt lại
GV nêu vấn đề : Dịch mã nghĩa là như thế nào ?

HS: Nêu khái niệm về dịch mã.

GV: Yêu cầu hS quan sát hình 2.3, mô tả các giai đoạn của quá trình dịch mã.

HS: Nghiên cứu hình 2.3 và thông tin sgk trang 12,13, nêu được 2 giai đoạn:

- Hoạt hóa axit amin.

- Tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

GV bổ sung:

- Trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động gọi là pôliri bôxôm.

- Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp từ 1 đến nhiều chuỗi polipeptit cùng loại rồi tự hủy. Các ribôxôm được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia tổng hợp bất cứ loại protein nào.
Học sinh nắm được diễn biến của  quá trình tổng hợp protein giáo viên đưa các công thức trên cơ sơ phát vấn học sinh những kiến thức liên quan

+ Cứ 3 nucleotit kế tiếp nhau trên mạch gốc của gen hợp thành 1 bộ ba mã gốc, 3 nucleotit kế tiếp của mạch ARN thông tin ( mARN) hợp thành 1 bộ ba mã sao -> Số bộ ba mã hóa  = 
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 + Số bộ ba có mã hoá axit  amin (axit amin chuỗi  polipeptit)= 
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+ Số axit amin của phân tử prôtêin (axit amin protein hoàn chỉnh)=
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+ Tính số liên kết peptit: Số liên kết peptit  hình thành  = số phân tử H2O tạo ra 

+ Tính số axit amin cần dùng giải mã tạo thành 1 phân tử prôtein: 



Số aatd  = 
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GV cho HS làm các bài tập sau:

BT 1: Trình tự các nu trên mạch khuôn của gen:  
3’…TAX GTA XGG AAT AAG …5’

H·y x¸c ®Þnh c¸c co®on trªn mARN, c¸c bé ba ®èi m· trªn tARN vµ c¸c axit amin t­¬ng øng trong Protein  ®­îc tæng hîp từ gen đó.

BT 2:  ChiÒu dµi cña 1 gen cÊu tróc ph¶i lµ bao nhiªu míi ®ñ m· hãa qui ®Þnh sù tæng hîp 1 lo¹i Protein gåm 158 axit amin?

HS thảo luận nhóm theo bàn hoàn thành 2 BT, sau đó cử đại diện lên bảng hoàn thành
GV nhận xét và hoàn thiện BT cho HS

GV chốt lại NTBS thể hiện ở 3 cơ chế: nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. Từ đó cho HS giải thích mối quan hệ:

ADN (gen) -> mARN -> polypeptit -> protein
	15p

20p


	I. Phiên mã: Là quá trình tổng hợp ARN từ mạch gốc của ADN.

     + Tröôùc heát enzyme ARN polymeraza baùm vaøo vuøng ñieàu hoaø laøm gen thaùo xoaén ñeå loä maïch maõ goác coù chieàu 3’->5’ vaø baét ñaàu toång hôïp mARN taïi vò trí ñaëc hieäu


+ ARN polymeraza tröôït doïc theo maïch maõ goác treân gen coù chieàu 3’->5’ ñeå toång hôïp neân phân töû mARN theo nguyeân taéc boå sung (A-U, T-A, G-X, X-G) theo chieàu 5’->3’. Khi E di chuyeån tôùi cuoái gen gaëp tín hieäu keát thuùc thì noù döøng phieân maõ vaø phân töû mARN vöøa toång hôïp ñöôïc giaûi phoùng

ÔÛ SV nhaân sô, mARN sau phieân maõ tröïc tieáp duøng laøm khuoân ñeå toång hôïp Protein
II. Dịch mã: Là quá trình tổng hợp protein từ mARN. Xẩy ra ở TBC trong tế bào.

1. Hoaït hoaù axít amin:

 - axit amin+ATP+ tARN enzim(aa-tARN.

2. Toång hôïp chuoãi polypeptit:

Böôùc 1: Môû ñaàu
- 2 tieåu ñôn vò cuûa Riboxom gaén vôùi mARN taïi vò trí nhaän bieát ñaëc hieäu (chöùa codon môû ñaàu)

- Phöùc hôïp Metionin-tARN tieán vaøo Riboxom, ñoái maõ cuûa noù(anticodon) laø UAX khớp với mã môû ñaàu AUG treân mARN.

Böôùc 2: Keùo daøi chuỗi polipeptit

- Phöùc hôïp aa1-tARN tieán vaøo Ri, ñoái maõ cuûa noù phaûi khôùp boå sung vôùi bộ ba thöù 2 treân mARN

-> Liên kết phép tít giữa aa mở đầu với aa​1 

->Ri dòch chuyeån sang 1 bộ ba mới treân mARN, giaûi phoùng tARN mở đầu.

- Phöùc hôïp aa2-tARN tieán vaøo Ri, ñoái maõ cuûa noù phaûi khôùp vôùi bộ ba thöù 3 treân mARN

-> Hình thaønh lieân keát giöõa aa1 vaø aa2

-> Ri laïi dòch chuyeån 1 bộ ba treân mARN ñoàng thôøi tARN thứ 1 ñöôïc giaûi phoùng

=> Cöù nhö vaäy Ri dòch chuyeån cho ñeán cuoái phaân töû mARN

Böôùc 3: Keát thuùc

- Khi Ri dòch chuyeån ñeán boä ba keát thuùc thì quaù trình toång hôïp chuoãi polypeptit dừng lại.

- hai tieåu ñôn vò Ri taùch nhau ra, giaûi phoùng phân töû mARN khỏiø chuoãi polypeptit

- Enzyme cắt aa môû ñaàu khoûi chuoãi polypeptit, trôû thaønh ptöû protein hoaøn chænh 


4. Củng cố: (3 phút)

Một doạn gen có trình tự các nucleotit như sau: (dựa vào bảng mã di truyền ở bài 1)
        3’ XGA GAA TTT XGA 5’
        5’ GXT  XTT AAA GXT 3’
Hãy xác định trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen nói trên.

5. Hướng dẫn về nhà: (1 phút)
    - Đọc phần in nghiêng cuối bài.

   - Trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK. Chuẩn bị nội dung bài mới.

   - Tìm hiểu mô hình cấu trúc và sự điều hòa hoạt động của Operon - Lac.

II. Phụ lục 2: Đề và đáp án kiểm tra sau tác động

1. Đề kiểm tra sau tác động

Câu 1. Moät gen caáu truùc ñöôïc baét ñaàu baèng trình töï caùc caëp nucleotit nhö sau:                  

 3' TAX – GAT – XAT - ATA ---5'
                                                                                                                                    

 5' ATG – XTA – GTA – TAT --- 3'

Trình töï caùc nucleotit trong mARN do gen treân toång hôïp seõ laø:

A. 3' AUG – XUA – GUA – UAU---5'   B. 3' UAX – GAU – XAU – AUA---5'

C. 5' UAX – GAU – XAU – AUA---3'   D. 5' AUG – XUA – GUA – UAU---3'

Câu 2. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là        
A. A liên kết với X, G liên kết với T.              

B.  A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.


C. A liên kết với U, G liên kết với X.            D. A liên kết với T, G liên kết với X.
Câu 3. Trình töï baét ñaàu cuûa caùc ribonucleotit trong mARN laø: 5' AUG – UXA – GUU…3'. Gen toång hôïp mARN treân coù trình töï caùc caëp nucleotit ñöôïc baét ñaàu nhö sau:

A. 5' TAX – AGT – XAA 3'        
  B. 3' UAX – AGU – XAA 5'                                            

    3' ATG – TXA – GTT 5'
       5' AUG – UXA – GTT 3'

C. 3' TAX – AGT – XAA 5' 
D. 5' UAX – AGU – XAA 3'
                                        

     5' ATG – TXA – GTT 3'
     3' AUG – UXA – GTT 5'

Câu 4. Moät gen coù chieàu daøi 5100 A0, thì soá nucleotit cuûa gen naøy laø:  

A. 3000              B. 4000                C. 5000           D. 6000

Câu 5. Cho biết các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau:

GUU = Valin, GXX = GXA= Alanin, AXA = Treonin, UXU = Xerin, AAA = Lizin

Phân tử prôtêin có trình tự axit amin như sau:  Alanin – Lizin – Valin – Lizin 

Trình tự các cặp nuclêôtit trên gen đã tổng hợp phân tử prôtêin nói trên là:


A. GXX - AAA - AUU – AAA 

B. XGG -  TTT  - XAA - TTT 
     XXG- TTT -     TAA – TTT
      GXX - AAA - GTT – AAA 

C. TGG -  TTT  - TAA - TTT 


D. XGG - UUU - UAA - UUU 
     AXX - AAA - AUU – AAA


     GXX - AAA - AUU – AAA

Câu 6. Một gen có khối lượng 540000 đơn vị carbon có 2320 liên kết hidrô. Số lượng từng loại nuclêôtit nói trên bằng: A. A = T = 380, G = X = 520.
B. A = T = 540, G = X = 360.

C. A = T = 360, G = X = 540.

D. A = T = 520, G = X = 380.

Câu 7. Trong dịch mã, quá trình bổ sung được thực hiện giữa:   A. tARN với mARN.

B. tARN với riboxom.
C. mARN với riboxom.

D. a.xít amin với ri bô xôm.
Câu 8. Một gen có khối lượng phân tử là 72.104 đvC. Trong gen có X = 850. Gen nói trên tự nhân đôi 3 lần thì số lượng từng loại Nu tự do môi trường cung cấp là :

A. ATD = TTD = 2450, XTD = GTD = 5950

B. ATD = TTD = 4550, XTD = GTD = 3850

C. ATD = TTD = 3850, XTD = GTD = 4550

D. ATD = TTD = 5950, XTD = GTD = 2450

Câu 9. Số bộ ba mã hóa axit amin trong phân tử mARN có 1500 nucleotit là:  

A. 1.500   
B. 498    
C. 499   
D. 500

Câu 10.Gen có  350 ađênin và 650 guanin, phân tử ARN tạo ra có 20% rA và 35% rX thì có số lượng từng loại nuclêotit là:

A. rA = 200; rU= 150; rX = 300; rG = 350         B. rA = 200; rU = 150; rX = 350; rG = 300

C. rA = 75; rU = 275; rX = 225; rG = 175          D. rA = 275; rU = 75; rX = 175; rG = 225

2. Đáp án: Câu1D,Câu2D,Câu3C, Câu 4A, Câu5BC, Câu6A, Câu7A, Câu8A, Câu9C, Câu10B
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